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PHỤ LỤC II 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA  
DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ THỜI ĐIỂM 01/4/2024 

(Phiếu ngắn) 

Thông tin thu thập tại cuộc điều tra này được thực hiện theo 
Quyết định số    /QĐ-TCTK ngày    tháng   năm 2023 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê; được sử dụng và bảo mật theo quy định của Luật Thống kê 

ĐỊNH DANH 

TỈNH/THÀNH PHỐ: _________________________________________________________________   

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: ______________________________________  

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: _____________________________________________________  

ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA:   ______________________________________________________________  

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1; NÔNG THÔN = 2): ................................................................... … 

HỘ SỐ: .................................................................................................................................................  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: ______________________________________________________________  

ĐỊA CHỈ CỦA HỘ: __________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

    

 

Phiếu 02/DSGK-PN 
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XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ 

 Q1. Xin ông/bà cho biết họ và tên những người vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ được 6 tháng trở lên 

bao gồm cả những người nước ngoài tính đến thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024 không phân biệt 

có hay không có hộ khẩu thường trú tại hộ (không bao gồm người của hộ là sinh viên đang đi học xa 

nhà hoặc học sinh phổ thông đang học tại các trường nội trú)? 

GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 

13.     

14.     

15.    

16.     

17.    

18.     

19.    

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     
 

  Q2. Trong hộ ông/bà, có ai mới chuyển đến hộ (bao 

gồm cả trẻ em mới sinh, người nước ngoài) 

chưa được 6 tháng tính đến thời điểm 0 giờ 

ngày 01/4/2024 nhưng xác định sẽ ăn ở lâu dài 

tại hộ (ví dụ: con dâu mới về nhà chồng…)? 

CÓ ................... 1                

KHÔNG  ......... 2              Q3 

Q2b. Xin cho biết họ và tên những người này?           (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI) 

1.     2.  _______________________________ 

3.     4.    
 

  Q3. Trong tất cả những người đã kể tên có ai là: 

(NHỮNG NGƯỜI CÓ TRONG CÂU Q1 và 

Q2b) 

a. Học sinh phổ thông đến trọ học/ở nhờ? 

b. Người đến hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đến 

chơi/thăm; nghỉ hè, nghỉ lễ; chữa bệnh; công 

tác; đào tạo ngắn hạn…? 

c. Bộ đội, công an ăn, ở tập trung trong doanh 

trại/đơn vị? 

 

     CÓ                    KHÔNG 

1                      2 

 

1                      2 

 
1                      2 

(NẾU CÓ HỎI HỌ VÀ TÊN  VÀ TÍCH CHỌN NHỮNG    

NGƯỜI Ở CÂU Q1 và Q2b) 
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XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ  
 

 Q4a.Trong hộ ông/bà, có ai lâu nay vẫn thường 

xuyên ăn ở tại hộ nhưng tại thời điểm 0 giờ 

ngày 01/4/2024 tạm vắng vì các lý do sau 

đây không? 

a. Đi làm ăn xa dưới 6 tháng và không có quyết định 

tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động? 

b. Điều trị nội trú tại cơ sở y tế? 

c. Người rời hộ dưới 1 năm vì các mục đích: đi 

chơi/thăm người thân, bạn bè; nghỉ hè, nghỉ lễ, 

du lịch; chữa bệnh; công tác; đào tạo ngắn 

hạn…? 

d. Học sinh phổ thông đi trọ học/ở nhờ; người đi 

buôn chuyến; đi tàu viễn dương; đánh bắt hải 

sản? 

e. Đi nước ngoài trong thời hạn cho phép? 

f.  Bị công an, quân đội tạm giữ? 

 

       CÓ                         KHÔNG 

   

  1                                   2  

  1                                    2  

  1                                    2  

 

 

1                                    2  

 

  1                                    2   

  1                                    2 

(NẾU Q4a.a ĐẾN Q4a.f TẤT CẢ CHỌN MÃ 2  HỎI CÂU Q5a) 

 Q4b. Xin cho biết họ và tên những người này?  

             (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI) 

4.     5.  _______________________________ 

6.     5.    
 

  Q5a. Có ai vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ nhưng 

đã chết sau thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024 

và chưa được kể tên ở trên không? 

CÓ .............................................................. 1 

KHÔNG ...................................................... 2               Q6 

 Q5b. Xin cho biết họ và tên những người này?  

              (GHI RÕ HỌ VÀ TÊN CỦA TỪNG NGƯỜI) 

1.     
 

3.    

2.     4.    
  

 

         Q6. Những người là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ là:  

LIỆT KÊ DANH SÁCH NKTTTT TẠI HỘ (NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI Ở CÂU Q1, Q2b VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN 

TRONG CÂU Q4b và CÂU Q5b): 

1.     4._______________________________  
   
2. _______________________________  

 
5._______________________________ 

  
3.     6._______________________________ 

 

 Q7. Xin ông/bà cho biết ai là chủ hộ?  

                      LIỆT KÊ DANH SÁCH NKTTTT TẠI HỘ ĐỂ CHỌN CHỦ HỘ 

                      _________________________________________________ 



4 
 

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘ 

                                                                                              SỐ THỨ TỰ  

CÂU HỎI 

 

________________________ 

SỐ THỨ TỰ ....................       1.  HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƯỜI LÀ NHÂN KHẨU THỰC TẾ  

THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ, BẮT ĐẦU TỪ CHỦ HỘ? 

_______________________________ 

2.  [TÊN] có quan hệ thế nào với chủ hộ? 

 

CHỦ HỘ ............................................................ 1 

VỢ/CHỒNG ...................................................... 2 

CON ĐẺ ............................................................ 3 

CHÁU NỘI/NGOẠI ........................................... 4 

BỐ/MẸ .............................................................. 5 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ............................. 6 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH .......................... 7 

3.  [TÊN] là nam hay nữ?  NAM ............. 1                    NỮ ......... 2 

4.  [TÊN] sinh vào tháng, năm dương lịch nào? THÁNG  ........................................  

NĂM  ..................................  

                                              CÂU 6 

KHÔNG XĐ NĂM ...................... 9998 

5. Hiện nay, [TÊN] bao nhiêu tuổi tròn theo dương lịch?  
TUỔI................................................    

6. [TÊN] thuộc dân tộc nào? 
 

KINH...................................................... 1        

DÂN TỘC KHÁC ................................... 2        

 _____________________________ 

TÊN DÂN TỘC 

7. [TÊN] có theo tôn giáo nào không?  

 NẾU CÓ: Đó là tôn giáo gì? 

  

 

CÓ ......................................................... 1                  

______________________________ 

TÊN TÔN GIÁO 

KHÔNG .................................................... 2                 

8. Quốc tịch của [TÊN] là Việt Nam hay nước ngoài? VIỆT NAM ................................................ 1 

NƯỚC NGOÀI.......................................... 2 

                                    

                                   TÊN VÀ MÃ NƯỚC 

9. Nơi sinh của [TÊN] ở Việt Nam hay nước ngoài? VIỆT NAM ................................................ 1 

NƯỚC NGOÀI.......................................... 2 

                                    

                                   TÊN VÀ MÃ NƯỚC 

KT1. KIỂM TRA CÂU 4 HOẶC CÂU 5: HỎI CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN (SINH TRƯỚC THÁNG 4 NĂM 2019) 

 CÂU 13; KHÁC HỎI PHẦN 3 
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                                                                                              SỐ THỨ TỰ  

CÂU HỎI 

 

________________________ 

SỐ THỨ TỰ ....................       13. Cách đây 5 năm (vào ngày 01/4/2019), [TÊN] thực tế thường 

trú ở đâu? 

  

Ở NƯỚC NGOÀI ......................................... 1            

                                                               

             TÊN VÀ MÃ NƯỚC                    

                                                            KT3 

CÙNG XÃ/PHƯỜNG ................................... 2   

                                                                KT3 

XÃ/PHƯỜNG KHÁC CÙNG QUẬN/HUYỆN 3  

QUẬN/HUYỆN KHÁC .................................. 4     

            

            TỈNH/THÀNH PHỐ 

 

                 HUYỆN/QUẬN     

14. Nơi thực tế thường trú cách đây 5 năm nói trên của [TÊN] là 

phường/thị trấn hay xã? 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN ................................ 1 

XÃ ............................................................ 2 

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ CÁC SỰ KIỆN CHẾT CỦA HỘ TRONG 5 NĂM QUA 

45. Trong 5 năm qua, từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 31/3/2024, 

trong hộ ông/bà có nhân khẩu thực tế thường trú nào đã chết 

không (kể cả cháu nhỏ)? 

Nếu có, số người đã chết trong 5 năm qua? 

Chia ra: 

 a. Số người có mặt trước 0 giờ ngày 01/4/2019 nhưng đã chết? 

    b. Số người có mặt sau 0 giờ ngày 01/4/2019 nhưng đã chết? 

CÓ ............................................. 1   

SỐ NGƯỜI CHẾT                  

KHÔNG.......... ........................... 2                 KT16 

              

SỐ NGƯỜI CHẾT .....................   

SỐ NGƯỜI CHẾT .....................  

KT15. NẾU CÂU 45b > 0  HỎI CÂU 46 VÀ CÂU 47. NẾU CÂU 45b = 0  HỎI KT16 

46. Tên và tuổi tròn của (từng) người có mặt sau 0 giờ ngày 

01/4/2019 nhưng đã chết? 
___________________________ 

            

47. Trước 0 giờ ngày 01/4/2019, [TÊN] thực tế thường trú ở đâu? 

  CHỈ HỎI CHO NHỮNG NGƯỜI  SINH TRƯỚC 0 GIỜ NGÀY 01/4/2019 

     

       

 

                    HUYỆN/QUẬN 

                  

 

                      TỈNH/THÀNH PHỐ 

KT16. KIỂM TRA NẾU CÒN THÀNH VIÊN CHẾT CÂU 45b CÂU 46; HẾT THÀNH VIÊN, HỎI PHẦN 4 

PHẦN 4: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

48. HỘ CÓ NHÀ Ở HAY KHÔNG CÓ NHÀ Ở? 

(ĐTV QUAN SÁT VÀ TÍCH VÀO CÂU TRẢ LỜI PHÙ HỢP) 

 

CÓ ....................................................................................... .1 

KHÔNG, ĐANG XÂY DỰNG VÀ Ở LÁN TẠM ...................... .2                 

KHÔNG ................................................................................  3                 

                                                                             CÂU 58 

Thêm thành viên chết 



6 
 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

49. Hộ ông/bà có ở chung ngôi nhà/căn hộ với 
(các) hộ khác không? 

 

CÓ ......................... 1          SỐ NGƯỜI HỘ KHÁC SỐNG CHUNG 

                                              (KHÔNG TÍNH KHÁCH, TẠM TRÚ)                                                     

KHÔNG .................. 2         CÂU 50                                             

49a. Hộ ông/bà có phải là hộ đại diện không?  CÓ ....................................................................................... 1                 

KHÔNG .............................................................................    2                 

 

            TÊN CHỦ HỘ ĐẠI DIỆN 

                                                                   CÂU 58 

50. Ngôi nhà/căn hộ mà hộ ông/bà đang ở là nhà 
chung cư hay nhà riêng lẻ?   

NHÀ CHUNG CƯ ................................................................. 1 

NHÀ RIÊNG LẺ  ............................................................................... 2 

51. Ngôi nhà/căn hộ này có bao nhiêu phòng ngủ 
riêng biệt? SỐ PHÒNG NGỦ ..................................................................   

52. Tổng diện tích sử dụng để ở của ngôi nhà/căn 
hộ này là bao nhiêu mét vuông? 

DIỆN TÍCH (m
2
) ................................................  

53. Vật liệu chính làm cột (hoặc trụ, hoặc tường 
chịu lực) của ngôi nhà/căn hộ này là gì? 

 

BÊ TÔNG CỐT THÉP ........................................................................... 1 

XÂY GẠCH/ĐÁ ...................................................................................... 2 

SẮT/THÉP/GỖ BỀN CHẮC................................................................... 3 

GỖ TẠP/TRE ......................................................................................... 4 

ĐẤT ........................................................................................................ 5 

KHÁC __________________________________________________ 6 

                                               (GHI CỤ THỂ) 

54. Vật liệu chính làm mái của ngôi nhà/căn hộ 
này là gì? 

 

BÊ TÔNG CỐT THÉP ........................................................................... 1 

NGÓI (XI MĂNG, ĐẤT NUNG) .............................................................. 2 

TẤM LỢP TÔN/KIM LOẠI DÀY ............................................................. 3 

TẤM LỢP (XI MĂNG/,TẤM NHỰA/TÔN MỎNG KIM LOẠI) ................ 4 

LÁ/RƠM RẠ/GIẤY DẦU ........................................................................ 5 

KHÁC __________________________________________________ 6 

                                             (GHI CỤ THỂ) 

55. Vật liệu chính làm tường hoặc bao che của 
ngôi nhà/căn hộ này là gì? 

 

BÊ TÔNG CỐT THÉP ........................................................................... 1 

XÂY GẠCH/ĐÁ ...................................................................................... 2 

GỖ/KIM LOẠI ........................................................................................ 3 

ĐẤT VÔI/RƠM....................................................................................... 4 

PHIÊN/LIẾP/VÁN ÉP ............................................................................ 5 

KHÁC __________________________________________________ 6 

                                                    (GHI CỤ THỂ) 

56. Ngôi nhà/căn hộ này được sử dụng từ năm 
nào?  

  

TRƯỚC 1975 ....................................................................... 1 

TỪ 1975 ĐẾN 1999 .............................................................. 2 

TỪ 2000 ĐẾN 2009 .............................................................. 3 

TỪ 2010 ĐẾN NAY ............................................................... 4 

 

                                            20 
KHÔNG XÁC ĐỊNH ............................................................... 5 
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CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

57. Ngôi nhà/căn hộ mà hộ ông/bà đang ở thuộc 
quyền sở hữu của ai? 

NHÀ RIÊNG CỦA HỘ ................................................................ 1 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA NHÀ NƯỚC ........................................ 2 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA CÁ NHÂN/TƯ NHÂN .......................... 3 

NHÀ CỦA TẬP THỂ ................................................................... 4 

CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU KHÁC HOẶC 

CHƯA RÕ QUYỀN SỞ HỮU ..................................................... 5 

58. Trong thời gian tới, hộ ông/bà có kế hoạch 
mua nhà/căn hộ không? 
NẾU CÓ: Hộ ông/bà có kế hoạch mua 
nhà/căn hộ ở tỉnh/thành phố nào? 

CÓ  ....................................................................................... 1  

                      TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ 

 KHÔNG ................................................................................ 2 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN: ___________________________________________________ 

SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN: _______________________________________________ 

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn ông/bà đã cung cấp thông tin. 
Thông tin do ông/bà cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê 

và được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê. 


